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I. TRẮC NGHIỆM (3,0 đ)  

        
Em hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D  mà em cho là câu trả lời đúng ( Mỗi câu chọn đúng 0,5đ )

Câu 1: Dãy chất nào sau đây đều tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit
	A. CO2, CO, Na2O, SO3                                
	B. CO2, SO2, P2O5, N2O5

	C. NO, CO2, SO2, P2O5                                 
	D. K2O, SO3, N2O5,SiO2


Câu 2: Cặp chất nào  dưới đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng có khí bay ra
	A. CuO và Mg        
	B. MgO và Fe        
	C. Fe2O3 và Na2O          
	D. Zn và Al


Câu 3: Dãy chất nào dưới đây đều là oxit bazơ 

	A. CuO, BaO, Fe2O3, N2O5                           
	B. NO, K2O, CaO, MgO

	C. Fe2O3, CuO, K2O, MgO                           
	D. P2O5, Na2O, K2O, BaO


Câu 4: Có hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch Ba(NO3)2 vào dd H2SO4
	A. Có kết tủa trắng tạo thành                         
	B. Có kim loại Ba tạo thành

	C. Có khí bay ra                                             
	D. Có nước tạo thành          


Câu 5: Dãy chất nào dưới đây đều là axit 
	A. KOH, HCl, BaCl2, H2SO4                         
	B. CuO, HNO3, H2S, NaOH

	C. H2SO4, HCl, H2S, HNO3                          
	D. H2CO3, HCl, H2SO4, K2S


Câu 6: Cặp chất nào sau đây đều tác dụng với dd NaOH
	A. BaO và NO      
	B. SO2 và CO       
	C. SO2 và Fe2O3        
	D. CO2 và SO2


II. TỰ LUẬN ( 7đ ) 
Câu 7: (1,5 đ ) 
Trình bày tính chất hóa học của axit ? Viết các PTHH minh họa ?

Câu 8: (2,5 đ) 
Có các chất sau: MgO, HCl, SO2, NaOH. Những chất nào tác dụng với
       
a. Nước                                  b. dd KOH                          c. dd H2SO4
 

Viết  PTHH của các phản ứng xảy ra.

Câu 9: (3,0 đ ) 
Trung hòa 200g dung dịch H2SO4 9,8% bằng dung dịch NaOH 2M ( D= 1,5g/ml )

a. Viết PTHH của phản ứng xảy ra ? 

     
b. Tính thể tích dd NaOH đã dùng ? 

c. Tính nồng độ phần trăm của sản phẩm tạo thành ? 
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I. Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm) ( Mỗi câu chọn đúng 0,5đ )
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ĐA
	B
	D
	C
	A
	C
	D


II. Phần tự luận: (7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 7

( 2,0 điểm)

	   - làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ         
   - axit   +  kim loại      →  muối  + H2       
   - axit    +  oxit bazơ   →   muối  +  nước  
   - axit    + bazơ           →    muối  + nước   

	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Câu 8

( 2,0 điểm)

	a. SO2            
    b. HCl; SO2   

    c. MgO            
   ( viết được các pư xảy ra )
	0,5 đ

1,0 đ

0,5 đ

	Câu 9

(3,0 điểm)

	      maxit = 19,6 g   naxit = 0,2 mol 
   a.  2NaOH   +  H2SO4      →    Na2SO4  
   b. tính được: nNaOH = 0,4 mol (0,5đ) ↔ Vdd = 0,2 lít  
   c. tính được  C% = 5,68% 

	0,5đ

	
	
	0,5 đ

	
	
	1,0 đ

	
	
	1,0 đ

	Tổng
	7,0 đ


